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1 Bùi Thị Niềm Trạm Y tế xã Hoài Châu Bắc 3700001694 0004038/BĐ-CCHN Lao 5475/2022-B45 10/06/2022

2 Trần Thanh Trường Trạm Y tế xã Hoài Phú 3796017009 001464/BĐ-CCHN Lao 5476/2022-B45 10/06/2022

3 Đỗ Thị Phương Thảo Trạm Y tế xã Hoài Sơn 5213007182 0004041/BĐ-CCHN Lao 5477/2022-B45 10/06/2022

4 Nguyễn Thanh Kiệt Trạm Y tế xã Hoài Sơn 3796017005 0004044/BĐ-CCHN Lao 5478/2022-B45 10/06/2022

5 Phan Thị Ngọc Thạnh Trạm Y tế phường Hoài Tân 5213007180 0004033/BĐ-CCHN Lao 5479/2022-B45 10/06/2022

6 Võ Trường Nam Trạm Y tế phường Bồng Sơn 3796016685 0003980/BĐ-CCHN Lao 5480/2022-B45 10/06/2022

7 Nguyễn Tấn Sinh Trạm Y tế phường Hoài Đức 3796016687 0003985/BĐ-CCHN Lao 5481/2022-B45 10/06/2022

8 Đỗ Thị Mỹ Lệ Trạm Y tế phường Hoài Hảo 5215009304 0004512/BĐ-CCHN Lao 5482/2022-B45 10/06/2022

9 Lê Thanh Quang Trạm Y tế phường Hoài Hương 3700001691 0003142/BĐ-CCHN Lao 5483/2022-B45 10/06/2022

10 Trần Duy Hùng Trạm Y tế phường Hoài Hương 3706000620 0003144/BĐ-CCHN Lao 5484/2022-B45 10/06/2022

11 Tạ Văn Quang Trạm Y tế phường Hoài Thanh 3796004723 002869/BĐ-CCHN Lao 5485/2022-B45 10/06/2022

12 Nguyễn Thanh Hùng Trạm Y tế phường Hoài Thanh 3796020237 0003976/BĐ-CCHN Lao 5486/2022-B45 10/06/2022

13 Nguyễn Thị Yến Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây 5215009305 005310/BĐ-CCHN Lao 5487/2022-B45 10/06/2022

14 Nguyễn Văn Kiện Trạm Y tế phường Hoài Xuân 3796020235 001463/BĐ-CCHN Lao 5488/2022-B45 10/06/2022

15 Huỳnh Chí Công Trạm Y tế phường Hoài Xuân 3796016714 0004003/BĐ-CCHN Lao 5489/2022-B45 10/06/2022

16 Nguyễn Thanh Mai Trạm Y tế phường Tam Quan 5210002632 005840/BĐ-CCHN Lao 5490/2022-B45 10/06/2022

17 Trần Văn Minh Trạm Y tế phường Tam Quan 3796020257 0004052/BĐ-CCHN Lao 5491/2022-B45 10/06/2022

18 Lưu Thị Bích Trâm Trạm Y tế phườngTam Quan Bắc 3796016688 0003998/BĐ-CCHN Lao 5492/2022-B45 10/06/2022

19 Thái Văn Nghề Trạm Y tế phườngTam Quan Bắc 5208007399 0003996/BĐ-CCHN Lao 5494/2022-B45 10/06/2022

20 Hồ Thanh Đông Trạm Y tế phườngTam Quan Nam 3797026977 000244/BĐ-CCHN Lao 5495/2022-B46 10/06/2022

21 Nguyễn Thị Cẩm Hóa Trạm Y tế phườngTam Quan Nam 3796020245 0003968/BĐ-CCHN Lao 5496/2022-B45 10/06/2022

22 Trần Hơn Trạm Y tế xã Hoài Châu Bắc 3796016683 004036/BĐ-CCHN Lao 5497/2022-B45 10/06/2022
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23 Trần Đình Du Trạm Y tế xã Hoài Hải 3796016691 0004006/BĐ-CCHN Lao 5498/2022-B45 10/06/2022

24 Nguyễn Văn Thi Trạm Y tế xã Hoài Hảo 3796016705 0004010/BĐ-CCHN Lao 5499/2022-B45 10/06/2022

25 Nguyễn Đình Lộc Trạm Y tế xã Hoài Mỹ 3796016699 0003963/BĐ-CCHN Lao 5500/2022-B45 10/06/2022

26 Trần Thị Thương Trạm Y tế xã Hoài Mỹ 5216004033 006058/BĐ-CCHN Lao 5501/2022-B45 10/06/2022

27 Huỳnh Thị Ngọc Nhụy Trạm Y tế xã Hoài Phú 5213007181 003991/BĐ-CCHN Lao 5502/2022-B45 10/06/2022

28 Dương Thị Kim Loan Trạm Y tế xã Hoài Sơn 5208000171 0004042/BĐ-CCHN Lao 5503/2022-B45 10/06/2022

29 Nguyễn Thanh Kim Trạm Y tế xã Hoài Châu 3796020250 0003171/BĐ-CCHN Lao 5504/2022-B45 10/06/2022

30 Trần Văn Thu Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3796020241 0003546/BĐ-CCHN Lao 5505/2022-B45 10/06/2022

31 Ngô Thị Mơ Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3706004630 0004049/BĐ-CCHN Lao 5506/2022-B45 10/06/2022

32 Phan Thị Sáu Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3798034717 005066/BĐ-CCHN Lao 5507/2022-B45 10/06/2022

33 La Thị Nhẫn Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3704001571 005065/BĐ-CCHN Lao 5508/2022-B45 10/06/2022

34 Lê Thị Thùy Cẩm Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3707002650 0003147/BĐ-CCHN Lao 5509/2022-B45 10/06/2022

35 Phạm Văn Khương Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3796004696 000868/BĐ-CCHN Lao 5510/2022-B45 10/06/2022

36 Nguyễn Công Tráng Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3701002530 000673/BĐ-CCHN Lao 5511/2022-B45 10/06/2022

37 Nguyễn Thị Bích Hạnh Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 5213000462 004029/BĐ-CCHN Lao 5512/2022-B45 10/06/2022

38 Nguyễn Văn Nam Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3706000623 0004242/BĐ-CCHN Lao 5513/2022-B45 10/06/2022

39 Dương Thành Tứ Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3796017006 0003161/ BĐ - CCHN Lao 3196/2021-B45  08/10/2021

40 Nguyễn An Khanh Trung tâm Y tế Thị xã Hoài Nhơn 3796015579 0003063/BĐ-CCHN Lao 3195/2021-B45  08/10/2021

Danh sách có 40 người.
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